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NHẤT ẤN HỘI (Eka-mudra) 
 
Nhất Ấn Hội là Hội thứ sáu trong 9 Hội của Hiện Đồ  Kim Cương Giới Man Đa 

La, có vị trí ở phương trên của Thành Thân Hội, tức là phương Tây của Hiện Đồ Man 
Đa La.  

Đồ Thức trình hiện ñơn thuần ñồ dạng của một Tôn là Đại Nhật Như Lai. Trong 
Pháp tu của Mật Giáo thì ñấy là chỗ dùng tu riêng Pháp của Đại Nhật Nhất Tôn. 

Chính giữa Hội là Đại Nhật Như Lai (Vairocana), 4 góc ñều ñể một cái Hiền 
Bình biểu thị cho 4 loại Phật Trí 

Hội này biểu thị cho các Tôn của 4 Man Đa La ñều quy về nghĩa biển Tính 
chẳng hai (Bất Nhị Tính Hải).  
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Đại Nhật Như Lai (Vairocana): 
Chữ chủng tử là: VAṂ (圳) 
Tôn Hình: Thân màu thịt trắng ngồi trong vành trăng lớn, ñầu ñội mão báu 5 

Phật, mặc áo khoác ngoài màu trắng, trụ trong Trí Quyền Ấn, tượng trưng cho nghĩa 5 
Trí viên mãn cùng một Pháp Thân. 

 

 
 

 
Tam Muội Gia Hình là: Suất Đổ Ba (Stūpa: cái tháp) 
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Tướng Ấn là: Trí Quyền Ấn. Trong ñó quyền phải ñại biểu cho Phật Giới, quyền 
trái ñại biểu cho Chúng Sinh Giới. Ngón trỏ của quyền trái hợp với ngón cái của quyền 
phải ñại biểu cho nghĩa chúng sinh và Phật chẳng phải hai (Sinh Phật Bất Nhị) 

 

 
 
Chân Ngôn là:  
湡 涗扣疋刎畇傛 圳 
OṂ_ MAHĀ-VAIROCANA _ VAṂ  
Hay 湡 向忝四加 圳 
OṂ_ VAJRA-DHĀTU  VAṂ  
 


